DANH MỤC SỐ ĐIÊN THOẠI PHỤC VỤ XÂY DỰNG 
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Kèm theo Công văn số          /SVHTTDL-QLVHGĐ ngày      tháng      năm 2026)

	STT
	Tên xã, phường, đặc khu
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Đặc khu Bạch Long Vĩ
	 
	 

	1.1
	UBND đặc khu
	0984.352.944
	Số cá nhân 

	1.2
	Công an đặc khu 
	0986.560.579
	Số cá nhân

	2
	Đặc khu Cát Hải
	 
	 

	2.1
	UBND đặc khu
	0965.195.525
	Số cá nhân

	2.2
	Công an đặc khu
	0225.3888.240
	

	3
	Phường Ái Quốc
	 
	 

	3.1
	UBND phường
	0983.854.197
	Số cá nhân

	3.2
	Công an phường
	02203.751.111
	

	4
	Phường An Biên
	 
	 

	4.1
	UBND phường
	0912.821.529
	Số cá nhân

	4.2
	Công an phường
	02253.742.718
	

	5
	Phường An Dương
	 
	 

	5.1
	UBND phường
	0936.239.998
	Số cá nhân

	5.2
	Công an phường 
	02253.250.186
	

	6
	Phường An Hải
	 
	 

	6.1
	UBND phường
	0965.858.511
	

	6.2
	Công an phường
	0225.883.0325
	

	7
	Phường An Phong
	 
	 

	7.1
	UBND phường
	0906.115.885
	Số cá nhân

	7.2
	Công an phường
	02258.830.428
	

	8
	Phường Bạch Đằng
	 
	

	8.1
	UBND phường
	02253.968.889
	

	8.2
	Công an phường 
	0983.246.012
	Số cá nhân

	9
	Phường Bắc An Phụ
	 
	 

	9.1
	UBND phường
	0913.965.228
	Số cá nhân

	9.2
	Công an phường 
	02203.821.855
	

	10
	Phường Chí Linh
	 
	 

	10.1
	UBND phường
	0984.340.694
	Số cá nhân

	10.2
	Công an phường
	0220.3886.113
	

	11
	Phường Chu Văn An
	 
	

	11.1
	UBND phường
	0374.306.298
	

	11.2
	Công an phường 
	02203 882 255
	

	12
	Phường Dương Kinh
	 
	

	12.1
	UBND phường
	0904.240.282
	Số cá nhân

	12.2
	Công an phường 
	02253.926.003
	

	13
	Phường Đồ Sơn
	 
	 

	13.1
	UBND phường
	0988.500.119
	Số cá nhân

	13.2
	Công an phường
	02253.861.374
	

	14
	Phường Đông Hải
	 
	 

	14.1
	UBND phường
	0936.717.668
	Số cá nhân

	14.2
	Công an phường
	02253.979.827
	

	15
	Phường Gia Viên
	 
	 

	15.1
	UBND phường
	0912.445.861
	

	15.2
	Công an phường
	02253.847.911
	

	16
	Phường Hải An
	 
	 

	16.1
	UBND phường
	0989.316.188
	Số cá nhân

	16.2
	Công an phường
	02253.744.840
	

	17
	Phường Hải Dương
	 
	

	17.1
	UBND phường
	0865.794.297
	

	17.2
	Công an phường 
	02203.852.675
	

	18
	Phường Hoà Bình
	  
	

	18.1
	UBND phường
	02253.563.668
	

	18.2
	Công an phường 
	02258.831.524
	

	19
	Phường Hồng An
	 
	

	19.1
	UBND phường
	02253.963.039
	

	19.2
	Công an phường
	02253.805.103
	

	20
	Phường Hồng Bàng
	 
	 

	20.1
	UBND phường
	0912.546.955
	Số cá nhân

	20.2
	Công an phường
	0225.3540.125
	

	21
	Phường Hưng Đạo
	 
	
	
	
	

	21.1
	UBND phường
	0901 506 579
	Số cá nhân
	
	
	

	21.2
	Công an phường
	02253.925.128
	
	
	
	

	22
	Phường Kiến An
	 
	 
	
	
	

	22.1
	UBND phường
	0389.887.688
	Số cá nhân

	22.2
	Công an phường
	0225.3876.221
	

	23
	Phường Kinh Môn
	 
	

	23.1
	UBND phường
	0375.649.810
	

	23.2
	Công an phường
	02203.822.268
	

	24
	Phường Lê Chân
	 
	 

	24.1
	UBND phường
	0983.100.477
	Số cá nhân

	24.2
	Công an phường
	02253.764.814
	

	25
	Phường Lê Đại Hành
	 
	 

	25.1
	UBND phường
	0383.475.056
	Số cá nhân

	25.2
	Công an phường
	02253.764.814
	

	26
	Phường Lê Ích Mộc
	 
	 

	26.1
	UBND phường
	0933.481.983
	Số cá nhân

	26.2
	Công an phường
	02253.962.199
	

	27
	Phường Lê Thanh Nghị
	
	

	27.1
	UBND phường
	0912.060.835            
	Số cá nhân

	27.2
	Công an phường
	0939.669.915
	

	28
	Phường Lưu Kiếm
	
	 

	28.1
	UBND phường
	    0365.990.445 
	Số cá nhân

	28.2
	Công an phường
	02258.830.541
	

	29
	Phường Nam Đồ Sơn
	
	 

	29.1
	UBND phường
	0225.3696.868
	Số cá nhân

	29.2
	Công an phường
	0225.3561.019
	

	30
	Phường Nam Đồng
	
	 

	30.1
	UBND phường
	0325.008.918
	

	30.2
	Công an phường
	02203.831.113
	

	31
	Phường Nam Triệu
	
	

	31.1
	UBND phường
	   0962.744.586
	Số cá nhân 

	31.2
	Công an phường
	02258.831.724
	

	32
	Phường Ngô Quyền
	
	 

	32.1
	UBND phường 
	0816.939.355
	

	32.2
	Công an phường
	02253.751.554
	

	33
	Phường Nguyễn Đại Năng
	
	

	33.1
	UBND phường
	0936.560.216
	Số cá nhân

	33.2
	Công an phường
	02203.821.988
	

	34
	Phường Nguyễn Trãi
	
	 

	34.1
	UBND phường
	0836.836.227
	Số cá nhân

	34.2
	Công an phường
	02253.842.298
	

	35
	Phường Nhị Chiểu
	
	 

	35.1
	UBND phường
	0367.507.835
	

	35.2
	Công an phường
	02203.821.289
	

	36
	Phường Phạm Sư Mạnh
	
	 

	36.1
	UBND phường
	0896.111.359
	Số cá nhân

	36.2
	Công an phường
	02203.821.838
	

	37
	Phường Phù Liễn
	
	

	37.1
	UBND phường
	0825.511.929
	

	37.2
	Công an phường
	 02253.876.018    
	

	38
	Phường Tân Hưng
	
	

	38.1
	UBND phường
	0386.413154
	

	38.2
	Công an phường
	   02203.860.782
	

	39
	Phường Thạch Khôi
	
	

	39.1
	UBND phường
	02203.716.328
	

	39.2
	Công an phường
	   0787.288.113
	

	40
	Phường Thành Đông
	
	 

	40.1
	UBND phường
	0983.257.643
	Số cá nhân

	40.2
	Công an phường
	02203.852.576
	

	41
	Phường Thiên Hương
	
	

	41.1
	UBND phường
	02253.868.168
	

	41.2
	Công an phường
	02258.830.913
	

	42
	Phường Thuỷ Nguyên
	
	

	42.1
	UBND phường
	0904.303.778
	

	36.2
	Công an phường
	02253.874.272  
	

	43
	Phường Trần Hưng Đạo
	
	

	43.1
	UBND phường
	02203.882.555
	

	43.2
	Công an phường
	      02203.589.113 
	

	44
	Phường Trần Liễu
	
	

	44.1
	UBND phường
	         0989.241.915
	

	44.2
	Công an phường
	02203.821.938
	

	45
	Phường Trần Nhân Tông
	
	  

	45.1
	UBND phường
	0836.836.755
	

	45.2
	Công an phường 
	   0223.882.345
	

	46
	Phường Tứ Minh
	
	

	46.1
	UBND phường
	0812.019.286
	Số cá nhân

	46.2
	Công an phường
	02203.891.013
	

	47
	Phường Việt Hoà
	
	 

	47.1
	UBND phường
	0942.433.777
	Số cá nhân 

	47.2
	Công an phường
	0949.526.988
	Số cá nhân

	48
	Xã An Hưng
	
	 

	48.1
	UBND xã
	0934.595.829
	Số cá nhân

	48.2
	Công an xã 
	02258.831.750
	

	49
	Xã An Khánh
	
	 

	49.1
	UBND xã
	0982.785.168
	Số cá nhân

	49.2
	Công an xã 
	02258.831571
	

	50
	Xã An Lão
	
	

	50.1
	UBND xã
	0911.119.982
	Số cá nhân

	50.2
	Công an xã 
	 02253.872.296
	

	51
	Xã An Phú
	
	  

	51.1
	UBND xã
	0919.172.822
	

	51.2
	Công an xã 
	 02203.538.113
	

	52
	Xã An Quang
	
	 

	52.1
	UBND xã
	0888.455.266
	Số cá nhân

	52.2
	Công an xã 
	02258.831.867
	

	53
	Xã An Thành
	
	 

	53.1
	UBND xã
	0865.142.975
	Số cá nhân

	53.2
	Công an xã 
	 02203.952.925
	

	54
	Xã An Trường
	
	

	54.1
	UBND xã
	0778.471.826
	Số cá nhân

	54.2
	Công an xã 
	02258.831.720
	

	55
	Xã Bắc Thanh Miện
	 
	 

	55.1
	UBND xã
	0987.134.906
	Số cá nhân

	55.2
	Công an xã 
	02203.513.113
	

	56
	Xã Bình Giang
	
	 

	56.1
	UBND xã
	0981.685.799
	Số cá nhân

	56.2
	Công an xã 
	02203.771.567
	

	57
	Xã Cẩm Giang
	
	

	57.1
	UBND xã
	02203.600.005
	

	57.2
	Công an xã 
	02203.783.868
	

	58
	Xã Cẩm Giàng
	
	 

	58.1
	UBND xã
	0367.218.795
	Số cá nhân

	58.2
	Công an xã 
	02203.556.123
	

	59
	Xã Chấn Hưng
	
	

	59.1
	UBND xã
	0911.409.386
	Số cá nhân

	59.2
	Công an xã 
	 0225.883.804
	

	60
	Xã Chí Minh
	
	 

	60.1
	UBND xã
	0977.077.636
	Số cá nhân

	60.2
	Công an xã 
	02203.517.999
	

	61
	Xã Đại Sơn
	
	

	61.1
	UBND xã
	0862.476.406
	

	61.2
	Công an xã 
	02203.889.699
	

	62
	Xã Đường An
	
	 

	62.1
	UBND xã
	0912.318.052
	Số cá nhân

	62.2
	Công an xã 
	02203.778.314
	

	63
	Xã Gia Lộc
	
	 

	63.1
	UBND xã
	0962.294.677
	Số cá nhân

	63.2
	Công an xã 
	0934.369.086 
	

	64
	Xã Gia Phúc
	
	

	64.1
	UBND xã
	0913.715.142
	

	64.2
	Công an xã 
	 02203.900.000
	

	65
	Xã Hà Bắc
	
	 

	65.1
	UBND xã
	02203.950.269
	

	65.2
	Công an xã 
	02203.812.999
	

	66
	Xã Hà Đông
	
	 

	66.1
	UBND xã
	0986.845.132
	Số cá nhân

	66.2
	Công an xã 
	02203.816.655 
	

	67
	Xã Hà Nam
	
	

	67.1
	UBND xã
	0359.578.876
	Số cá nhân

	68.2
	Công an xã 
	02203.626.199
	Số cá nhân

	68
	Xã Hà Tây
	
	

	68.1
	UBND xã
	0365.287.329
	Số cá nhân

	68.2
	Công an xã 
	0376.785.113
	

	69
	Xã Hải Hưng
	
	 

	69.1
	UBND xã
	0977.708.196
	Số cá nhân

	69.2
	Công an xã 
	02203.516.113
	

	70
	Xã Hồng Châu
	
	  

	70.1
	UBND xã
	0345.920.116
	

	70.2
	Công an xã 
	02203.689.115
	

	71
	Xã Hợp Tiến
	
	

	71.1
	UBND xã
	0397.487.098
	

	71.2
	Công an xã 
	0768.389.113
	

	72
	Xã Hùng Thắng
	
	

	72.1
	UBND xã
	0977.092.061
	Số cá nhân

	72.2
	Công an xã 
	02258.832.607
	

	73
	Xã Kẻ Sặt
	
	

	73.1
	UBND xã
	0964.373.122
	Số cá nhân

	73.2
	Công an xã 
	0769222113 
	

	74
	Xã Khúc Thừa Dụ
	
	 

	74.1
	UBND xã
	0909.626.624
	Số cá nhân

	74.2
	Công an xã 
	02203.689.122
	

	75
	Xã Kiến Hải
	
	

	75.1
	UBND xã
	0914.437.282
	Số cá nhân

	75.2
	Công an xã 
	02258.831.610
	

	76
	Xã Kiến Hưng
	
	

	76.1
	UBND xã
	0915.169.525
	Số cá nhân

	76.2
	Công an xã
	02258.830.530
	

	77
	Xã Kiến Minh
	
	 

	77.1
	UBND xã
	0969.670.889
	Số cá nhân

	77.2
	Công an xã 
	02258.830.623
	

	78
	Xã Kiến Thuỵ
	
	 

	78.1
	UBND xã
	0964.842.083
	

	78.2
	Công an xã 
	 02253.881.229
	

	79
	Xã Kim Thành
	
	 

	79.1
	UBND xã
	02203.950.886
	

	79.2
	Công an xã 
	0969.753.619 
	

	80
	Xã Lạc Phượng
	
	 

	80.1
	UBND xã
	0987.952.473
	

	80.2
	Công an xã 
	02203.517.517
	

	81
	Xã Lai Khê
	
	

	81.1
	UBND xã
	0987.535.455
	Số cá nhân

	82.2
	Công an xã 
	02203.952.888
	

	82
	Xã Mao Điền
	
	

	47.1
	UBND xã
	0974.129.286
	

	47.2
	Công an xã 
	02203.556.939
	

	83
	Xã Nam An Phụ
	
	

	83.1
	UBND xã
	0912.309.357
	Số cá nhân 

	83.2
	Công an xã 
	0968.780.280
	

	84
	Xã Nam Sách
	
	 

	84.1
	UBND xã
	02203.755.400
	

	84.2
	Công an xã 
	0787.212.113
	

	85
	Xã Nam Thanh Miện
	
	

	85.1
	UBND xã
	0983.739.459
	Số cá nhân

	85.2
	Công an xã 
	 02203.789.113
	

	86
	Xã Nghi Dương
	
	 

	86.1
	UBND xã
	0962.177.846
	Số cá nhân

	86.2
	Công an xã
	02258.832.530
	

	87
	Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	 

	87.1
	UBND xã
	0904.210.338
	

	87.2
	Công an xã
	 0904.981.578
	

	89
	Xã Nguyên Giáp 
	
	

	89.1
	UBND xã
	0376.241.390
	

	88.2
	Công an xã 
	 02203.241.390
	

	89
	Xã Nguyễn Lương Bằng
	
	

	89.1
	UBND xã
	0901.583.786
	

	89.2
	Công an xã 
	 02203.771.789
	

	90
	Xã Ninh Giang
	
	

	90.1
	UBND xã
	0912.710.610
	

	90.2
	Công an xã 
	02203.568.113
	

	91
	Xã Phú Thái
	
	

	91.1
	UBND xã
	0363.063.736
	

	91.2
	Công an xã 
	02203.952.929
	

	92
	Xã Quyết Thắng
	
	 

	92.1
	UBND xã
	0985.779.480
	Số cá nhân

	92.2
	Công an xã 
	02258.832.063
	

	93
	Xã Tân An
	
	

	93.1
	UBND xã
	0819.568.285
	

	93.2
	Công an xã 
	02203.689.121
	

	94
	Xã Tân Kỳ
	
	

	94.1
	UBND xã
	0397.649.022
	

	94.2
	Công an xã 
	02203.517.555
	

	95
	Xã Tân Minh
	
	

	95.1
	UBND xã
	0936.800.555
	 

	95.2
	Công an xã 
	02258.832.937
	

	96
	Xã Thái Tân
	
	Số cá nhân 

	96.1
	UBND xã
	0981.195.155
	

	96.2
	Công an xã 
	02258.832.937 
	

	97
	Xã Thanh Hà
	
	 

	97.1
	UBND xã
	0383.475.121
	Số cá nhân 

	97.2
	Công an xã 
	02203.815.215
	

	98
	Xã Thanh Miện
	
	 

	98.1
	UBND xã
	0975.651.638
	Số cá nhân 

	98.2
	Công an xã 
	02203.868.113
	

	99
	Xã Thượng Hồng
	
	

	99.1
	UBND xã
	0981.388.311
	

	99.2
	Công an xã 
	02203.771.771
	

	100
	Xã Tiên Lãng
	
	 

	100.1
	UBND xã
	02253.563.286
	

	100.2
	Công an xã 
	02253.883.311
	

	101
	Xã Tiên Minh
	
	 

	101.1
	UBND xã
	0787.391.789
	Số cá nhân 

	101.2
	Công an xã 
	02258.832.864
	

	102
	Xã Trần Phú
	
	

	102.1
	UBND xã
	0964.020.231
	Số cá nhân 

	102.2
	Công an xã 
	0880.070.688
	

	103
	Xã Trường Tân
	
	 

	103.1
	UBND xã
	     02203.889.389
	

	103.2
	Công an xã 
	02203.900.021
	

	104
	Xã Tuệ Tĩnh
	
	 

	104.1
	UBND xã
	02203.509.333
	

	104.2
	Công an xã 
	02203.556.917
	

	105
	Xã Tứ Kỳ
	
	 

	105.1
	UBND xã
	0327.979.555
	Số cá nhân

	105.2
	Công an xã 
	02203.886.288
	

	106
	Xã Việt Khê
	
	 

	106.1
	UBND xã
	0936.902.888
	Số cá nhân 

	106.2
	Công an xã 
	02258.830.547
	

	107
	Xã Vĩnh Am
	
	 

	107.1
	UBND xã
	0988.779.136
	Số cá nhân 

	107.2
	Công an xã 
	02258.831.417
	

	108
	Xã Vĩnh Bảo
	
	 

	108.1
	UBND xã
	0986.126.789
	Số cá  nhân

	108.2
	Công an xã 
	 0978.783.898
	Số cá  nhân

	109
	Xã Vĩnh Hải
	
	

	109.1
	UBND xã
	0948.559.346
	

	109.2
	Công an xã 
	02258.831.430
	

	110
	Xã Vĩnh Hoà
	
	

	110.1
	UBND xã
	0766.431.299
	Số cá nhân 

	110.2
	Công an xã 
	02258.831804
	

	111
	Xã Vĩnh Lại
	
	

	111.1
	UBND xã
	0866.760.390
	

	111.2
	Công an xã 
	02203.689.124 
	

	112
	Xã Vĩnh Thịnh
	
	

	112.1
	UBND xã
	02253.668.029
	

	112.2
	Công an xã 
	02253.885.113
	

	113
	Xã Vĩnh Thuận
	
	

	113.1
	UBND xã
	 0822.432.385
	

	113.2
	Công an xã 
	02258.831.954
	

	114
	Xã Yết Kiêu
	
	 

	114.1
	UBND xã
	0866.760.390
	Số cá nhân

	114.2
	Công an xã 
	0220.3900.992
	



